
I Mầm non 78 0 78

1
Trường MN Sơn Ca

8 Giáo viên mầm non 8
Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm 

mầm non trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

2 Trường MN Hoa Mai 8 Giáo viên mầm non 8
Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm 

mầm non trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

3

Trường MN Hướng 

Dương 14 Giáo viên mầm non 14
Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm 

mầm non trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

8 Giáo viên mầm non 8
Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm 

mầm non trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Nhân viên Y tế 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trung cấp trở lên

5 Giáo viên mầm non 5
Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm 

mầm non trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Nhân viên Y tế 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trung cấp trở lên

Tin học

Trường MN Vành 

Khuyên5

4
Trường MN Họa Mi

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngoại ngữ

DANH SÁCH NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 -2024 CỦA UBND HUYỆN TÂN BIÊN

           (Kèm theo Thông báo số: 221   /TB-UBND ngày  10   tháng  10     năm 2023 của UBND huyện Tân Biên)

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

STT Đơn vị 
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

HUYỆN TÂN BIÊN

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng



Tin họcNgoại ngữ

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

STT Đơn vị 
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

5 Giáo viên mầm non 5
Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm 

mầm non trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Nhân viên Y tế 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trung cấp trở lên

7
Trường MN Phạm Ngọc 

Thạch
4 Giáo viên mầm non 4

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm 

mầm non trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

8
Trường MN Rạng Đông

4 Giáo viên mầm non 4
Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm 

mầm non trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

9 Trường MN Bình Minh 2 Giáo viên mầm non 2
Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm 

mầm non trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

5 Giáo viên mầm non 5
Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm 

mầm non trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Nhân viên Y tế 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trung cấp trở lên

3 Giáo viên mầm non 3
Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm 

mầm non trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Nhân viên Y tế 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trung cấp trở lên

11 Trường MN Xa Mát

10 Trường MN Tân Khai

6
Trường MN Hoa Lan



Tin họcNgoại ngữ

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

STT Đơn vị 
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

6 Giáo viên mầm non 6
Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm 

mầm non trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Nhân viên Y tế 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trung cấp trở lên

II TIỂU HỌC 51 51

1 Giáo viên tiểu học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu 

học trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Tin học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tin 

học trở lên hoặc có bằng đại học tin học và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho Giáo viên tiểu học theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Nhân viên Y tế 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trung cấp trở lên

1 Nhân viên Kế toán 1
Kế toán viên 

Trung cấp
06.032

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc

chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Có khả năng tiếp thu, 

nắm bắt các kỹ năng 

cần thiết như kỹ năng 

sử dụng máy tính, 

phần mềm kế toán, 

chứng từ điện tử

3 Giáo viên tiểu học 3
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu 

học trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

Trường TH Nguyễn 

Đình Chiểu

12
Trường MN Hoa Hồng

1 TH Hòa Hiệp

2



Tin họcNgoại ngữ

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

STT Đơn vị 
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

1
Giáo viên Giáo dục 

thể chất
1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm giáo 

dục thể chất trở lên hoặc có bằng Đại học 

thể dục thể thao chuyên ngành Giáo dục 

thể chất và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho Giáo viên tiểu học 

theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên tiểu học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu 

học trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Tin học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tin 

học trở lên hoặc có bằng đại học tin học và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho Giáo viên tiểu học theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1
Giáo viên tiểu học

(Tiếng Anh)
1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiếng

anh trở lên hoặc có bằng Đại học Tiếng

anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

4 Trường TH Tân Khai 1
Giáo viên tiểu học

(Tiếng Anh)
1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiếng

anh trở lên hoặc có bằng Đại học Tiếng

anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Tin học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tin 

học trở lên hoặc có bằng đại học tin học và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho Giáo viên tiểu học theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1
Giáo viên Giáo dục 

thể chất
1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm giáo 

dục thể chất trở lên hoặc có bằng Đại học 

thể dục thể thao chuyên ngành Giáo dục 

thể chất và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho Giáo viên tiểu học 

theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

Trường TH Nguyễn 

Đình Chiểu

2

3 Trường TH Tân Bình

5 Trường TH Tân Phong



Tin họcNgoại ngữ

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

STT Đơn vị 
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

3 Giáo viên tiểu học 3
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu 

học trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Tin học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tin 

học trở lên hoặc có bằng đại học tin học và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho Giáo viên tiểu học theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Nhân viên Y tế 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trung cấp trở lên

1
Giáo viên tiểu học

(Tiếng Anh)
1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiếng

anh trở lên hoặc có bằng Đại học Tiếng

anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Tin học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tin 

học trở lên hoặc có bằng đại học tin học và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho Giáo viên tiểu học theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Nhân viên Y tế 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trung cấp trở lên

8 TH Thạnh Bình A 1 Giáo viên Tin học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tin 

học trở lên hoặc có bằng đại học tin học và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho Giáo viên tiểu học theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Tin học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tin 

học trở lên hoặc có bằng đại học tin học và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho Giáo viên tiểu học theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

5 Trường TH Tân Phong

9 Trường TH Trà Vong A

6 Trường TH Tân Phong B

7 Trường TH Thanh Xuân



Tin họcNgoại ngữ

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

STT Đơn vị 
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

3 Giáo viên tiểu học 3
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu 

học trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1
Giáo viên Giáo dục 

thể chất
1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm giáo 

dục thể chất trở lên hoặc có bằng Đại học 

thể dục thể thao chuyên ngành Giáo dục 

thể chất và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho Giáo viên tiểu học 

theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên tiểu học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu 

học trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Nhân viên Y tế 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trung cấp trở lên

1 Giáo viên tiểu học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu 

học trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Tin học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tin 

học trở lên hoặc có bằng đại học tin học và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho Giáo viên tiểu học theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1
Giáo viên tiểu học

(Tiếng Anh)
1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiếng

anh trở lên hoặc có bằng Đại học Tiếng

anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Tin học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tin 

học trở lên hoặc có bằng đại học tin học và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho Giáo viên tiểu học theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp12 TH Thạnh Bắc B

11 TH Thạnh Bắc A

10 TH Trà Vong B

9 Trường TH Trà Vong A



Tin họcNgoại ngữ

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

STT Đơn vị 
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

1 Giáo viên tiểu học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu 

học trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Nhân viên Y tế 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trung cấp trở lên

2
Giáo viên tiểu học

(Tiếng Anh)
2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiếng

anh trở lên hoặc có bằng Đại học Tiếng

anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Tin học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tin 

học trở lên hoặc có bằng đại học tin học và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho Giáo viên tiểu học theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1
Giáo viên tiểu học

(Tiếng Anh)
1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiếng

anh trở lên hoặc có bằng Đại học Tiếng

anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên tiểu học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu 

học trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Tin học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tin 

học trở lên hoặc có bằng đại học tin học và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho Giáo viên tiểu học theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Nhân viên Y tế 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trung cấp trở lên

Trường TH Hòa Đông
14

13 TH Tân Lập

12 TH Thạnh Bắc B



Tin họcNgoại ngữ

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

STT Đơn vị 
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

3 Giáo viên tiểu học 3
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu 

học trở lên

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

2
Giáo viên Giáo dục 

thể dục
2

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm giáo 

dục thể chất trở lên hoặc có bằng Đại học 

thể dục thể thao chuyên ngành Giáo dục 

thể chất và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho Giáo viên tiểu học 

theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

16 TH Thạnh Tây 1
Giáo viên Giáo dục 

thể dục
1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm giáo 

dục thể chất trở lên hoặc có bằng Đại học 

thể dục thể thao chuyên ngành Giáo dục 

thể chất và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho Giáo viên tiểu học 

theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

17 TH Thị Trấn Tân Biên 1
Giáo viên Giáo dục 

thể dục
1

Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm giáo 

dục thể chất trở lên hoặc có bằng Đại học 

thể dục thể thao chuyên ngành Giáo dục 

thể chất và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho Giáo viên tiểu học 

theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

18 TH Thạnh Bình B 1 Giáo viên Tin học 1
Giáo viên tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tin 

học trở lên hoặc có bằng đại học tin học và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho Giáo viên tiểu học theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

III TRUNG HỌC CƠ SỞ 37 0 37

1 Giáo viên Âm nhạc 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Âm 

nhạc trở lên hoặc có bằng Đại học trở lên 

chuyên ngành Âm nhạc, Thanh nhạc và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1

15 TH Nguyễn Bá Ngọc

Trường THCS Hòa Hiệp



Tin họcNgoại ngữ

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

STT Đơn vị 
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

1 Giáo viên Mỹ thuật 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Mỹ 

thuật trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Sinh học 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm 

chuyên ngành Sinh học trở lên và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Nhân viên Y tế 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trung cấp trở lên

1 Nhân viên Kế toán 1 Nhân viên kế toán 06.032
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc

chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Có khả năng tiếp thu, 

nắm bắt các kỹ năng 

cần thiết như kỹ năng 

sử dụng máy tính, 

phần mềm kế toán, 

chứng từ điện tử

1 Giáo viên Tin học 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tin 

học trở lên hoặc có bằng đại học tin học và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho Giáo viên THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Vật Lý 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm 

chuyên ngành Vật Lý trở lên và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Toán 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Toán 

trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo 

quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1

2
Trường THCS Nguyễn 

Công Trứ

Trường THCS Hòa Hiệp

3 Trường THCS Tân Lập



Tin họcNgoại ngữ

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

STT Đơn vị 
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

1
Giáo viên Giáo dục 

thể chất
1

Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm giáo 

dục thể chất trở lên hoặc có bằng Đại học 

thể dục thể thao chuyên ngành giáo dục thể 

chất và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên THCS theo 

quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1
Giáo viên Tiếng 

Anh
1

Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiếng 

anh trở lên hoặc có bằng Đại học Tiếng 

anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên THCS theo 

quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Ngữ văn 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Ngữ 

văn trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Tin học 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tin 

học trở lên hoặc có bằng đại học tin học và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho Giáo viên THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Âm nhạc 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Âm 

nhạc trở lên hoặc có bằng Đại học trở lên 

chuyên ngành Âm nhạc, Thanh nhạc và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1
Giáo viên Giáo dục 

thể chất
1

Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm giáo 

dục thể chất trở lên hoặc có bằng Đại học 

thể dục thể thao chuyên ngành giáo dục thể 

chất và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên THCS theo 

quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Mỹ thuật 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Mỹ 

thuật trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

4 Trường THCS Tây Sơn

3 Trường THCS Tân Lập



Tin họcNgoại ngữ

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

STT Đơn vị 
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

1 Giáo viên Sinh học 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm 

chuyên ngành Sinh học trở lên và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Vật Lý 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm 

chuyên ngành Vật Lý trở lên và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Nhân viên Kế toán 1
Kế toán viên 

Trung cấp
06.032

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc

chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Có khả năng tiếp thu, 

nắm bắt các kỹ năng 

cần thiết như kỹ năng 

sử dụng máy tính, 

phần mềm kế toán, 

chứng từ điện tử

2 Giáo viên Toán 2
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Toán 

trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo 

quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Ngữ văn 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Ngữ 

văn trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1
Giáo viên Tiếng 

Anh
1

Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiếng 

anh trở lên hoặc có bằng Đại học Tiếng 

anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên THCS theo 

quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

2 Giáo viên Tin học 2
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tin 

học trở lên hoặc có bằng đại học tin học và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho Giáo viên THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

4 Trường THCS Tây Sơn

5
Trường THCS Thị trấn 

Tân Biên



Tin họcNgoại ngữ

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

STT Đơn vị 
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

1 Giáo viên Toán 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Toán 

trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo 

quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1
Giáo viên Tiếng 

Anh
1

Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiếng 

anh trở lên hoặc có bằng Đại học Tiếng 

anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên THCS theo 

quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Ngữ văn 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Ngữ 

văn trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Sinh học 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm 

chuyên ngành Sinh học trở lên và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Âm nhạc 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Âm 

nhạc trở lên hoặc có bằng Đại học trở lên 

chuyên ngành Âm nhạc, Thanh nhạc và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Địa Lý 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm 

chuyên ngành Địa lý và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Hóa học 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm 

chuyên ngành Hóa học và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

6
Trường THCS Thạnh 

Bình

7
Trường THCS Tân 

Phong



Tin họcNgoại ngữ

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

STT Đơn vị 
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

1 Giáo viên Âm nhạc 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Âm 

nhạc trở lên hoặc có bằng Đại học trở lên 

chuyên ngành Âm nhạc, Thanh nhạc và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Tin học 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tin 

học trở lên hoặc có bằng đại học tin học và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho Giáo viên THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Toán 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Toán 

trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo 

quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Nhân viên Y tế 1 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trung cấp trở lên

1 Giáo viên Tin học 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tin 

học trở lên hoặc có bằng đại học tin học và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho Giáo viên THCS theo quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

1 Giáo viên Toán 1
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Toán 

trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo 

quy định

Có khả năng ngoại ngữ 

hoặc sử dụng tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu 

cầu VTVL

Có khả năng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động nghề nghiệp

166 166

8
Trường THCS Thạnh 

Hiệp 

9 Trường THCS Trà Vong

10
Trường THCS Thiện 

Ngôn

TỔNG CỘNG



Tin họcNgoại ngữ

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

STT Đơn vị 
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng



Tin họcNgoại ngữ

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

STT Đơn vị 
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng



Tin họcNgoại ngữ

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

STT Đơn vị 
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng



Tin họcNgoại ngữ

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

STT Đơn vị 
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng



Tin họcNgoại ngữ

Số lượng viên 

chức cần 

tuyển tương 

ứng với vị trí 

việc làm

STT Đơn vị 
Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Điều kiện về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng
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